KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL B1 
Tên giáo viên: Đỗ Thị Phượng, Trần Thị Hậu, Trần Thị Dương.
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 07/10
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 14/10
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 21/10
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 28/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp. Đo thân nhiệt cho 100% trẻ
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của con tại lớp: Hiền, Bảo, Trung...
- Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân, ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam...
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ buổi sáng
- Tập bài thể dục buổi sáng
- Nhạc Dân vũ: Rửa tay 
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về giới tính,sở thích và khả năng của bản thân (MT72) 
- Trò chuyện về gia đình: Nhà con ở đâu? Số điện thoại?.... (MT70) 
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể, cách giữ vệ sinh các bộ phận cơ thể, trò chuyện về đặc điểm của bạn trai, bạn gái, các đồ dùng của bạn trai, bạn gái. 
- Trò chuyện về ngày 20/10 là ngày gì? Các hoạt động của ngày 20/10? Ý định của trẻ làm gì để tặng bà, mẹ, cô giáo? 
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể, cách giữ vệ sinh các bộ phận cơ thể, trò chuyện về đặc điểm của bạn trai, bạn gái, các đồ dùng của bạn trai, bạn gái. 
- Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm giàu chất đạm, vitamin, muối khoáng… (MT8) 
- Trẻ kể tên 1 số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản nhất (MT9) 
	MT72, MT70, MT8, MT9

	Hoạt động học
	T2
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ: a, ă, â

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ: a, ă ,â

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ :a, ă, â

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ: e, ê

	MT43, MT96, MT2

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân (Đề tài

	Hoạt động tạo hình
In, đồ hình: Từ bàn tay, ngón tay 
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán đồ dùng, đồ chơi bé thích

	

	
	T4
	Khám phá
Tìm hiểu về tôi và bạn (MT43)

	Khám phá
Tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể

	Khám phá
Trò chuyện về ngày 20/10

	Khám phá
Tìm hiểu về bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Tách gộp nhóm có 6 đối tượng

	Âm nhạc
- NDTT
+ Dạy hát: Khuôn mặt cười
- NDKH
+ Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
+ TCÂN: Khiêu vũ cùng bé (MT96)
	Làm quen với toán
Xác định vị trí phải, trái của bạn khác

	Âm nhạc
- NDTT
+ VTTTTC: Mời bạn ăn
+ TCÂN: Nhảy nhanh, chậm theo nhạc

	

	
	T6
	Văn học
Thơ: Xòe tay
(Đa số trẻ chưa biết

	Vận động
-VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25cm) 
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột (MT2)
	Văn học
Truyện: Cháu rất nhớ bạn ấy
(Đa số trẻ chưa biết)

	Vận động
-VĐCB: Đi nối gót bàn chân tiến
-TCVĐ: Chuyền bóng

	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1:
Thứ 2:Quan sát : Cây hoa bỏng, cây hoa giấy 
- TCVĐ: Kéo co 
Thứ 3: Quan sát : Bạn gái ,bạn trai 
- TCVĐ:Lộn cầu vồng (MT27) 
Thứ 4: Hoạt động trải nghiệm: Làm thí nghiệm: Vật tan và không tan 
Thứ 5: Hoạt động tập thể:
-Lao động: Lau dọn các góc 
Thứ 6: Quan sát : Cây chuỗi ngọc, cây sử quân tử
- TCVĐ:kéo co 

*Tuần 2:
Thứ 2: Quan sát: Trang phục của bạn 
-TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 
Thứ 3:Quan sát: Đồ chơi trong trường mầm non
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
Thứ 4: Hoạt động trải nghiệm: Dạy nhảy dân vũ bài “chiếc bụng đói”.
Thứ 5: Hoạt động tập thể:
Giao lưu văn nghệ giữa các tổ trong lớp với nhau.
Thứ 6: Quan sát: Cây hoa sữa, cây điệp vàng
-TCVĐ: Bóng tròn to. 

*Tuần 3:
Thứ 2: Quan sát: Cây dâm bụt, cây hoa loa kèn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
Thứ 3: Quan sát: Cây trầu bà, cây hoa mười giờ.
- TCVĐ: Bánh xe quay 
Thứ 4: Hoạt động trải nghiệm: Làm thí nghiệm "trứng nổi, trứng chìm" (ƯD STEAM)
Thứ 5: Hoạt động lao động:
- Nhặt lá cây xung quanh sân trường 
-Vệ sinh tay chân
Thứ 6: Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

*Tuần 4:
Thứ 2: Cây ngũ sắc ,cây điệp vàng. 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Thứ 3: Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ:Lộn cầu vồng.
Thứ 4: Hoạt động trải nghiệm: Dạy nhảy zumba bài "Tình bạn diệu kì" (MT94) 
Thứ 5: Quan sát : Hoạt động tập thể:
- Giao lưu văn nghệ giữa các lớp : Mẫu giáo lớn B2 và nhà trẻ
Thứ 6: Quan sát: Cây đa, cây hoa sữa.
- TCVĐ: Bánh xe quay 
* Chơi tự chọn:
- Bật ô, lá cây, chơi với phấn , chải tóc và buộc tóc, chuyển nước, vẽ tranh cô giáo ,bạn gái ,bạn trai ,…
- Gấp giấy, gắp hột hat., chơi với phấn, bật xa, đồ chữ cái, vẽ tranh bạn trai, bạn gái, trang phục bạn trai, bạn gái....
- Chơi với phấn, chải tóc và buộc tóc, ghép tranh bằng lá cây, bật ô, đồ chơi ở khu vui chơi .... 
	MT27, MT94

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6 (T1). hát các bài hát về bản thân (T2). Làm quà, làm bưu thiếp tặng bà, mẹ và cô giáo (T3). ngôi nhà của bé ( T4 )
- Góc phân vai: Nhà hàng: Đi chợ, nấu các món ăn theo thực đơn của nhà hàng để tổ chức sinh nhật.
- Góc xây dựng : ngôi nhà của bé (ƯD STEAM)
- Góc âm nhạc: Trẻ biết hát các bài hát về bản thân, về bà, mẹ, cô giáo
- Góc sách truyện: Đọc sách truyện về bản thân, cô giáo. 
- Góc kỹ năng : Trẻ có kỹ năng đóng cài khúc áo (ƯD MON)
- Góc toán: Trẻ biết đồ số từ 1-6, phân biệt, nhận biết, tách gộp nhóm có số lượng 6.
- Góc tạo hình:Trẻ vẽ bạn trai bạn gái, làm thiệp, bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo. 
- Góc STEAM: Thiết kế ngôi nhà của bé.
- Góc âm nhạc: Trẻ biết hát các bài hát về bản thân, về bà, mẹ, cô giáo 
- Góc sách truyện: Đọc sách truyện về bản thân, cô giáo. 
- Góc chữ cái: Trẻ tô màu, sao chép kí hiệu, chữ cái tên của mình, ghép các chữ cái dưới tranh về chủ đề. (MT69) 

	MT69

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	[bookmark: _GoBack]- Thực hành:Ăn cơm không rơi vãi, ho, ngáp phải che miệng, ăn cơm không được nói chuyện. 

-Thực hành: Rửa tay trước khi ăn, súc miệng nước muối sau ăn, lau miệng. ( MT67)

	 MT67

	Hoạt động chiều
	* Rèn kỹ năng: Ngồi bàn học, Rèn kĩ năng lau mặt, lau miệng , rửa tay. Rèn kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Rèn kỹ năng tô màu.
- Nhận biết một số cảm xúc( vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ ) qua nét mặt, củ chỉ, giọng nói.... (MT77)
* HĐ trò chơi: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống, nu na nu nống.... 
* Chơi theo ý thích - Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ + Nêu gương bé ngoan 
* Hoạt động khác: 
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
- Hát múa, xem video, hình ảnh về ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam (MT23)
- Đọc thơ: Xòe tay, Nghe lại truyện: Cháu rất nhớ bạn ấy 

* Hoạt động ôn luyện:
- Làm vở bài tập toán, hoàn thiện vở tạo hình
ôn các bài hát về bản thân ,về cô giáo về bà ,mẹ..... 

	MT23, 
 MT77

	Chủ đề - Sự kiện
	Tôi là ai?
	Bé khám phá bản thân 
	Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
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